
KẾT QUẢ GIẢI CẦU LÔNG HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 

THỊ XÃ QUẢNG YÊN LẦN THỨ X, NĂM 220 

(Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-BTCHKPĐ ngày 16/01/2020 

của Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã Quảng Yên lần thứ X, năm 2020) 

 

1. Giải cá nhân 
 

TT Họ và tên  Học sinh trường Đạt giải 

1.1. Đơn nữ THCS lứa tuổi 12-13 

1 Nguyễn Đỗ Vân Anh THCS Lê Quý Đôn Nhất 

2 Vũ Khánh Linh THCS Yên Hải Nhì 

3 Vũ Thị Bảo Ngọc THCS Phong Cốc Ba 

4 Vũ Thị Hạnh THCS Liên Hòa Ba 

1.2. Đôi nữ THCS lứa tuổi 12-13 

5 Nguyễn Đỗ Vân Anh THCS Lê Quý Đôn Nhất 

6 Trần Thảo Nguyên THCS Lê Quý Đôn Nhất 

7 Vũ Thị Hạnh THCS Liên Hòa Nhì 

8 Đỗ Thị Hồng THCS Liên Hòa Nhì 

9 Đoàn Thị Thu Phương THCS Cộng Hòa Ba 

10 Nguyễn Thanh Phương THCS Cộng Hòa Ba 

11 Vũ Thị Bảo Ngọc THCS Phong Cốc Ba 

12 Nguyễn Thu Huyền THCS Phong Cốc Ba 

1.3. Đơn nam THCS lứa tuổi 12-13 

13 Bùi An Hiếu THCS Trần Hưng Đạo Nhất 

14 Nguyễn Quang Phúc THCS Liên Hòa Nhì 

15 Bùi Nhật Khánh THCS Cộng Hòa Ba 

16 Phạm Huy Hoàng THCS Liên Vị Ba 

1.4. Đôi nam THCS lứa tuổi 12-13 

17 Bùi An Hiếu THCS Trần Hưng Đạo Nhất 

18 Nguyễn Đặng Thái Sơn THCS Trần Hưng Đạo Nhất 

19 Nguyễn Đức Mạnh THCS Phong Cốc Nhì 

20 Đồng Tiến Đạt THCS Phong Cốc Nhì 

21 Phạm Huy Hoàng THCS Liên Vị Ba 

22 Nguyễn Thiện Nhận THCS Liên Vị Ba 

23 Hoàng Vũ Minh Phong THCS Lê Quý Đôn Ba 

24 Vũ Tùng Lâm THCS Lê Quý Đôn Ba 

1.5. Đơn nữ THCS lứa tuổi 14-15 

25 Vũ Linh Chi THCS Lê Quý Đôn Nhất 

26 Ngô Khánh Linh THCS Trần Hưng Đạo Nhì 

27 Đặng Thị Phương THCS Phong Cốc Ba 

28 Đinh Thị Minh Phương THCS Cộng Hòa Ba 



1.6. Đôi nữ THCS lứa tuổi 14-15 

29 Ngô Khánh Linh THCS Trần Hưng Đạo Nhất 

30 Vũ Thị Thùy Trang THCS Trần Hưng Đạo Nhất 

31 Đinh Thị Minh Phương THCS Cộng Hòa Nhì 

32 Vũ Bảo Ngọc THCS Cộng Hòa Nhì 

33 Vũ Linh Chi THCS Lê Quý Đôn Ba 

34 Hoàng Linh Trang THCS Lê Quý Đôn Ba 

35 Đặng Thị Phương THCS Phong Cốc Ba 

36 Nguyễn Thị Mai THCS Phong Cốc Ba 

1.7. Đơn nam THCS lứa tuổi 14-15 

37 Trương Văn Bảo THCS Trần Hưng Đạo Nhất 

38 Phạm Quang Minh THCS Cộng Hòa Nhì 

39 Trần Xuân Việt THCS Lê Quý Đôn Ba 

40 Đinh Đức Quang THCS Hiệp Hòa Ba 

1.8. Đôi nam THCS lứa tuổi 14-15 

41 Trương Văn Bảo THCS Trần Hưng Đạo Nhất 

42 Nguyễn Anh Phương THCS Trần Hưng Đạo Nhất 

43 Phan Thái Sơn THCS Lê Quý Đôn Nhì 

44 Trần Xuân Việt THCS Lê Quý Đôn Nhì 

45 Đặng Anh Tuấn THCS Cộng Hòa Ba 

46 Phạm Quang Minh THCS Cộng Hòa Ba 

47 Đinh Đức Quang THCS Hiệp Hòa Ba 

48 Dương Quốc Việt THCS Hiệp Hòa Ba 

1.9. Đơn nữ THPT 

49 Dương Yến Ngọc THPT Bạch Đằng Nhất 

50 Vũ Thanh Huyền THPT Bạch Đằng Nhì 

51 Nguyễn Thu Anh THPT Minh Hà Ba 

52 Đỗ Hồng Hà THPT Đông Thành Ba 

1.10. Đôi nữ THPT 

53 Dương Yến Ngọc THPT Bạch Đằng Nhất 

54 Vũ Thanh Huyền THPT Bạch Đằng Nhất 

55 Đỗ Hồng Hà THPT Đông Thành Nhì 

56 Dương Thanh Thảo THPT Đông Thành Nhì 

57 Nguyễn Trà My THPT Minh Hà Ba 

58 Tô Vân Nhi THPT Minh Hà Ba 

1.11. Đơn nam THPT 

59 Vũ Vương Nghị THPT Minh Hà Nhất 

60 Vũ Trường Giang THPT Yên Hưng Nhì 

61 Nguyễn Song Toàn THPT Bạch Đằng Ba 

62 Nguyễn Quang Huy THPT Bạch Đằng Ba 



1.12. Đôi nam THPT 

63 Vũ Vương Nghị THPT Minh Hà Nhất 

64 Nguyễn Anh Tú THPT Minh Hà Nhất 

65 Vũ Trường Giang THPT Yên Hưng Nhì 

66 Nguyễn Hòa Giang THPT Yên Hưng Nhì 

67 Nguyễn Song Toàn THPT Bạch Đằng Ba 

68 Lê Anh Tú THPT Bạch Đằng Ba 
 

 

2. Giải toàn đoàn 

- Giải Nhất: Trường THCS Trần Hưng Đạo, Trường THPT Bạch Đằng.           

- Giải Nhì: Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường THPT Minh Hà.  

- Giải Ba: Trường THCS Cộng Hòa, Trường THPT Yên Hưng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

Nội dung Cầu lông, năm học 2019-2020 

(Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-BTCHKPĐ ngày 16/01/2020 

của Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã Quảng Yên lần thứ X, năm 2020) 

 

TT Họ và tên  Học sinh trường 
Đạt 

giải 
Nội dung 

1 Nguyễn Đỗ Vân Anh THCS Lê Quý Đôn Nhất Đơn nữ THCS lứa tuổi 12-13 

2 Nguyễn Đỗ Vân Anh THCS Lê Quý Đôn Nhất Đôi nữ THCS lứa tuổi 12-13 

3 Trần Thảo Nguyên THCS Lê Quý Đôn Nhất Đôi nữ THCS lứa tuổi 12-14 

4 Bùi An Hiếu THCS Trần Hưng Đạo Nhất Đơn nam THCS lứa tuổi 12-13 

5 Bùi An Hiếu THCS Trần Hưng Đạo Nhất Đôi nam THCS lứa tuổi 12-13 

6 Nguyễn Đặng Thái Sơn THCS Trần Hưng Đạo Nhất Đôi nam THCS lứa tuổi 12-14 

7 Vũ Linh Chi THCS Lê Quý Đôn Nhất Đơn nữ THCS lứa tuổi 14-15 

8 Ngô Khánh Linh THCS Trần Hưng Đạo Nhất Đôi nữ THCS lứa tuổi 14-15 

9 Vũ Thị Thùy Trang THCS Trần Hưng Đạo Nhất Đôi nữ THCS lứa tuổi 14-15 

10 Trương Văn Bảo THCS Trần Hưng Đạo Nhất Đơn nam THCS lứa tuổi 14-15 

11 Trương Văn Bảo THCS Trần Hưng Đạo Nhất Đôi nam THCS lứa tuổi 14-15 

12 Nguyễn Anh Phương THCS Trần Hưng Đạo Nhất Đôi nam THCS lứa tuổi 14-15 

13 Dương Yến Ngọc THPT Bạch Đằng Nhất Đơn nữ THPT 

14 Dương Yến Ngọc THPT Bạch Đằng Nhất Đôi nữ THPT 

15 Vũ Thanh Huyền THPT Bạch Đằng Nhất Đôi nữ THPT 

16 Vũ Vương Nghị THPT Minh Hà Nhất Đơn nam THPT 

17 Vũ Vương Nghị THPT Minh Hà Nhất Đôi nam THPT 

18 Nguyễn Anh Tú THPT Minh Hà Nhất Đôi nam THPT 

19 Vũ Khánh Linh THCS Yên Hải Nhì Đơn nữ THCS lứa tuổi 12-14 

20 Vũ Thị Hạnh THCS Liên Hòa Nhì Đôi nữ THCS lứa tuổi 12-15 

21 Đỗ Thị Hồng THCS Liên Hòa Nhì Đôi nữ THCS lứa tuổi 12-16 

22 Nguyễn Quang Phúc THCS Liên Hòa Nhì Đơn nam THCS lứa tuổi 12-13 

23 Nguyễn Đức Mạnh THCS Phong Cốc Nhì Đôi nam THCS lứa tuổi 12-15 

24 Đồng Tiến Đạt THCS Phong Cốc Nhì Đôi nam THCS lứa tuổi 12-16 

25 Ngô Khánh Linh THCS Trần Hưng Đạo Nhì Đơn nữ THCS lứa tuổi 14-15 

26 Đinh Thị Minh Phương THCS Cộng Hòa Nhì Đôi nữ THCS lứa tuổi 14-15 

27 Vũ Bảo Ngọc THCS Cộng Hòa Nhì Đôi nữ THCS lứa tuổi 14-15 

28 Phạm Quang Minh THCS Cộng Hòa Nhì Đơn nam THCS lứa tuổi 14-15 

29 Phan Thái Sơn THCS Lê Quý Đôn Nhì Đôi nam THCS lứa tuổi 14-15 

30 Trần Xuân Việt THCS Lê Quý Đôn Nhì Đôi nam THCS lứa tuổi 14-15 

31 Vũ Thanh Huyền THPT Bạch Đằng Nhì Đơn nữ THPT 

32 Đỗ Hồng Hà THPT Đông Thành Nhì Đôi nữ THPT 

33 Dương Thanh Thảo THPT Đông Thành Nhì Đôi nữ THPT 

34 Vũ Trường Giang THPT Yên Hưng Nhì Đơn nam THPT 



35 Vũ Trường Giang THPT Yên Hưng Nhì Đôi nam THPT 

36 Nguyễn Hòa Giang THPT Yên Hưng Nhì Đôi nam THPT 

37 Vũ Thị Bảo Ngọc THCS Phong Cốc Ba Đơn nữ THCS lứa tuổi 12-15 

38 Vũ Thị Hạnh THCS Liên Hòa Ba Đơn nữ THCS lứa tuổi 12-16 

39 Đoàn Thị Thu Phương THCS Cộng Hòa Ba Đôi nữ THCS lứa tuổi 12-17 

40 Nguyễn Thanh Phương THCS Cộng Hòa Ba Đôi nữ THCS lứa tuổi 12-18 

41 Vũ Thị Bảo Ngọc THCS Phong Cốc Ba Đôi nữ THCS lứa tuổi 12-19 

42 Nguyễn Thu Huyền THCS Phong Cốc Ba Đôi nữ THCS lứa tuổi 12-20 

43 Bùi Nhật Khánh THCS Cộng Hòa Ba Đơn nam THCS lứa tuổi 12-13 

44 Phạm Huy Hoàng THCS Liên Vị Ba Đơn nam THCS lứa tuổi 12-13 

45 Phạm Huy Hoàng THCS Liên Vị Ba Đôi nam THCS lứa tuổi 12-17 

46 Nguyễn Thiện Nhận THCS Liên Vị Ba Đôi nam THCS lứa tuổi 12-18 

47 Hoàng Vũ Minh Phong THCS Lê Quý Đôn Ba Đôi nam THCS lứa tuổi 12-19 

48 Vũ Tùng Lâm THCS Lê Quý Đôn Ba Đôi nam THCS lứa tuổi 12-20 

49 Đặng Thị Phương THCS Phong Cốc Ba Đơn nữ THCS lứa tuổi 14-15 

50 Đinh Thị Minh Phương THCS Cộng Hòa Ba Đơn nữ THCS lứa tuổi 14-15 

51 Vũ Linh Chi THCS Lê Quý Đôn Ba Đôi nữ THCS lứa tuổi 14-15 

52 Hoàng Linh Trang THCS Lê Quý Đôn Ba Đôi nữ THCS lứa tuổi 14-15 

53 Đặng Thị Phương THCS Phong Cốc Ba Đôi nữ THCS lứa tuổi 14-15 

54 Nguyễn Thị Mai THCS Phong Cốc Ba Đôi nữ THCS lứa tuổi 14-15 

55 Trần Xuân Việt THCS Lê Quý Đôn Ba Đơn nam THCS lứa tuổi 14-15 

56 Đinh Đức Quang THCS Hiệp Hòa Ba Đơn nam THCS lứa tuổi 14-15 

57 Đặng Anh Tuấn THCS Cộng Hòa Ba Đôi nam THCS lứa tuổi 14-15 

58 Phạm Quang Minh THCS Cộng Hòa Ba Đôi nam THCS lứa tuổi 14-15 

59 Đinh Đức Quang THCS Hiệp Hòa Ba Đôi nam THCS lứa tuổi 14-15 

60 Dương Quốc Việt THCS Hiệp Hòa Ba Đôi nam THCS lứa tuổi 14-15 

61 Nguyễn Thu Anh THPT Minh Hà Ba Đơn nữ THPT 

62 Đỗ Hồng Hà THPT Đông Thành Ba Đơn nữ THPT 

63 Nguyễn Trà My THPT Minh Hà Ba Đôi nữ THPT 

64 Tô Vân Nhi THPT Minh Hà Ba Đôi nữ THPT 

65 Nguyễn Song Toàn THPT Bạch Đằng Ba Đơn nam THPT 

66 Nguyễn Quang Huy THPT Bạch Đằng Ba Đơn nam THPT 

67 Nguyễn Song Toàn THPT Bạch Đằng Ba Đôi nam THPT 

68 Lê Anh Tú THPT Bạch Đằng Ba Đôi nam THPT 
 

Tổng số 70 giải (18 giải Nhất, 18 giải Nhì, 32 giải Ba). 
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